
+ Trò chơi: Chim bay, gieo hạt, con thỏ ( Thay đổi trong tuần )

Thể dục KPKH HĐVĐV Văn học Âm nhạc
- Bật tại chỗ( c )-Tung - NB: Trang phục mùa - Vẽ những cuộn len - NKC: "Vệ sinh buổi - Kỹ năng tổng hợp
bắt bóng cùng cô đông của bé màu sáng'' + Hát: Đôi dép xinh
khoảng cách 1m + Thơ: Cô dạy em xếp + NH: Tay thơm tay + NH: Rửa mặt như … + VĐ: Bóng tròn to

hàng ngoan + NH: Phi ngựa
+TCÂN: Vỗ tay theo 

Đón trẻ, Tắm 
nắng, thể dục 

sáng

Thứ 5 Thứ 6Thứ 2

C
hơ

i -
 tậ

p

Chơi - 
tập có 

chủ định

* Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: Cô dẫn trẻ ra sân cho trẻ đi thành vòng tròn, đi bình thường -> đi nhanh -> chạy chậm -> chạy nhanh -> 
đi bình thường -> dừng lại thành vòng tròn giãn đều.
- Trọng động: Cho trẻ tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân cùng cô mỗi động tác 4lx2n. Trong khi trẻ tập cô bao 
 động viên, khuyến khích, sửa sai để trẻ tập đúng các động tác.

- Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 - 2 vòng

- Bụng, lườn: Vặn người sang hai bên
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên
* Mục tiêu: 
- Nhằm phát triển thể lực dẻo dai cho trẻ. Trẻ tập được theo cô các động tác thể dục 
- Giúp trẻ rèn luyện sức khỏe. Tạo tâm thế phấn khởi cho trẻ bước vào ngày mới.
* Chuẩn bị: Sân tập bằng phẳng sạch sẽ, các động tác thể dục không có vật sắc nhọn. Tư trang cô và trẻ gọn gàng.

Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ ở nhà. Trò chuyện cho trẻ xem tranh ảnh về  1 số đồ dùng của bé
( Giày, dép, ba lô…). Cho trẻ xem video về đồ dùng của bé.
- Cô gọi tên, điểm danh từng trẻ
* Các động tác phát triển
- Hô hấp: Thổi nơ bay
- Tay: 2 tay đưa ra sau kết hợp lắc bàn tay 

 CHỦ ĐỀ 4: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ ( Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 04 tuần. từ ngày 02/12 đến ngày 27/12/2024)
Chủ đề nhánh 4: Đồ dùng của bé. Tuần 4: Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2024

Giáo viên phụ trách chính: Hà Thị Loan

   Thứ
Hoạt động  

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bạn, chào bố mẹ, cô hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.

Thời gian

50-60 
phút

Thứ 3 Thứ 4



Thứ 5 Thứ 6Thứ 2

C
hơ

i -
 tậ

p

Dạo chơi 
ngoài trời

Chơi - 
tập ở các 
khu vực 

chơi

Thời gian

 chơi, nội dung chơi. Cô gợi ý cho trẻ thoả thuận vai chơi, góc chơi.
- Quá trình chơi: Cho trẻ nhận góc chơi và về góc của mình. Trong quá trình trẻ chơi cô bao quát, quan sát, hướng dẫn 
chơi, cô đến từng góc chơi nhập vai  chơi cùng trẻ'. Động viên khuyến khích trẻ chơi. Gợi ý trẻ liên kết các góc chơi
nhắc nhở trẻ nhẹ nhàng khi sử dụng đồ chơi, không được quăng ném đồ chơi. Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn.
- Kết thúc: Cô nhận xét từng nhóm chơi và cho trẻ tập trung về nhóm hoạt động với đồ vật  nhận xét. Sau đó cô nhận 
chung và nhắc trẻ về góc thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

- Đồ chơi: Búp bê, bát, thìa, giường chăn; áo blu, ống nghe, thuốc…
- Bóng, vòng, gậy, ô tô, cổng chui
- Hạt vòng, dây xâu, bộ ghép hình, bộ luồn hạt
- Các dụng cụ âm nhạc: Trống, xắc xô, phách tre, đàn, giấy A4, bút sáp màu.
* Tổ chức hoạt động:
- Thoả thuận trước khi chơi: Cô xúm xít trẻ giới thiệu chương trình "Bé cùng vui chơi", dẫn dắt giới thiệu với trẻ từng 

* Mục tiêu:
- Trẻ biết bế em, cho em ăn gọn gàng, ru em ngủ, biết sử dụng các dụng y tế để khám bệnh và phát thuốc cho bệnh nhân
- Trẻ biết chơi với bóng, vòng, gậy, ô tô, cổng chui.
- Trẻ biết xâu vòng thành chuỗi, ghép hình, luồn hạt theo hướng dẫn của cô
- Trẻ thuộc các bài hát, biết hát và VĐTN các bài hát trong chủ đề, vẽ được cuộn len màu.
* Đồ chơi học liệu:

- Chơi theo ý thích: Chơi với các đồ chơi ngoài trời, chơi ở góc  vận động, thư viện, các vật liệu thiên nhiên
* Tên các góc
- Chơi thao tác vai: Bế em, cho em ăn, ru em ngủ, bác sĩ
- Góc VĐ: Chơi với bóng, vòng, gậy, ô tô, cổng chui
- Góc HĐVĐV: Xâu vòng, ghép hình, luồn hạt
- Góc NT: Biểu diễn các bài hát trong chủ đề, vẽ tô màu cuộn len

   Thứ
Hoạt động  

- Quan sát có m  ục đích: Quan sát cây hoa cúc tím, bông hoa cúc tím, trải nghiệm: lau vệ sinh các chậu cây của bé, dạo              
 chơi ngoài trời, ca múa hát tập thể (thứ 6)
- Trò chơi: Cò bắt ếch, con cua, truyền bóng, bong bóng xà phòng , thỏ nắng, trời mưa, Thi xem ai nhanh, tập tầm 
vông, chim bay cò bay, cáo và thỏ.

110-120 
phút

Thứ 3 Thứ 4



Ăn chính

Ăn chính

Ngủ

Chơi/ Trả trẻ

Ăn phụ

Chơi - tập

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

20- 30 
phút

50-60 
phút

50-60 
phút

50-60 
phút

Thứ 2

Đã kiểm tra các nội dung

- Cô cho trẻ chơi các trò chơi dân gian, xem tranh ảnh, trò chuyện về  đồ dùng của bé. Giáo dục trẻ cách giữ gìn vệ sinh 
 đồ dùng cá nhân. Cô cho trẻ ôn truyện: "Vệ sinh buổi sáng" , nhận biết Trang phục mùa đông của bé
 Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp. Tuyên  truyền nhắc phụ huynh về cách chăm sóc, chú ý trang phục
 mùa đông để đảm bảo sức khỏe cho trẻ đến lớp.

Giáo viên dạy Tổ phó chuyên môn Phó hiệu trưởng phê duyệt

- TCM: Thỏ nắng (TCVĐ) (thứ 4). Rèn kỹ năng đi dép, đi giày 
- Lau chùi vệ sinh, sắp xếp lại đồ dùng đồ chơi các góc
- Cho trẻ chơi đồ chơi các góc theo ý thích
- Bình cờ - Nhận xét nêu gương trẻ 
- Hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt, cô chia ăn giới thiệu món ăn, động viên trẻ ăn hết xuất, khi ăn không nô đùa khi ăn, 
không bốc cơm của  mình. Không nói chuyện, ăn xong vệ sinh tay, miệng, uống nước.

không khí cho trẻ ngủ, ngủ đúng giờ, đủ giấc. Cô quan tâm để ý trẻ khó ngủ.
- Đến giờ dậy cho trẻ dậy dần dần, chơi trò chơi nhẹ nhàng: Oẳn tù tì, vắt nước cam
- Chuẩn bị bàn, ghế, tổ chức cho trẻ ăn phụ. Cô hướng dẫn trẻ cách rửa tay trước và sau khi ăn, tổ chức cho trẻ ăn, 
động viên trẻ ăn hết xuất, đặc biệt chú ý quan tâm trẻ ăn chậm, biếng ăn, trẻ bị suy dinh dưỡng.
- ÔKTC: Bật tại chỗ, trang phục mùa đông của bé, truyện: "Vệ sinh buổi sáng"
- LQKTM: Trang phục mùa đông của bé, Vẽ những cuộn len màu, VĐ: "Bóng tròn to"

   Thứ
Hoạt động  

- Hướng dẫn, nhắc trẻ cách rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, cô hướng trẻ  tập lau mặt đúng quy trình,  chia
ăn, giới thiệu món ăn, động viên trẻ ăn hết xuất, khi ăn không nô đùa khi ăn, không bốc cơm của  mình. Không nói 
chuyện, ăn xong vệ sinh tay, miệng uống nước.   
- Cô kê phản, giải chiếu cho trẻ ngủ, chuẩn bị đầy đủ gối cho trẻ. Cho trẻ nằm ngủ, cô mở nhạc hát ru trẻ vào giấc ngủ. 
Tạo 

Thời gian

50-60 
phút

140 - 150 
phút

Thứ 3
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